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1- Nhắc lại vài dòng lịch sử 

Ngày 8-8-1967, ngoại trưởng 5 nước Đông Nam Á - Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia, Philippines và Singapore họp ở Bangkok thống nhất với nhau ra “Tuyên bố 

Bangkok” về việc thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á chính thức khai sinh 

ASEAN. Tuy nhiên, ngày đầu, cách đây 40 năm, mới chỉ có 5 nước “gần gũi thế giới 

phương Tây”, chưa phải thực là Đông Nam Á. Phải đợi  đến năm 1999, khi ASEAN 

kết nạp Campuchia, trước đó đã có  Brunei (1984), Việt Nam (1995) và Lào và 

Myanmar (1997), ASEAN từ 5 đã trở thành 10. 

ASEAN phải gồm như thế mới đủ, mới đúng, nhưng quá trình đó bước đi thật 

chậm chạp. Và tổ chức khu vực không thể chỉ là lời tuyên bố mà phải được hoàn chỉnh, 

nhưng cũng không kém chậm chạp. Tuyên bố Bangkok đề ra 7 mục tiêu: Làm cơ sở 

cho một cộng đồng Đông Nam Á hoà bình và thịnh vượng; Thúc đẩy hoà bình và ổn 

định khu vực; Cộng tác và giúp đỡ nhau trong các ván đè cùng quan tâm; Giúp đỡ nhau 

trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật; Cộng tác có hiệu quả hơn để sử dụng 

tốt hơn nông nghiệp và công nghiệp của nhau; Thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á; 

Duy trì sự hợp tác cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực. 

Mặc dù như thế, Tuyên bố Bangkok chứa đựng những lời kêu gọi, những mong 

mỏi thiện chí, nhưng chưa phải  là một hiệp định có tính pháp lý qui định và ràng buộc 

chặt chẽ. Tuy nhiên, ASEAN đã được  củng cố đần dần từng bước; 4 năm sau, năm 

1971, Tuyên bố ZOPFAN của ngoại trưởng 5 nước tại Kuala Lumpur nhấn mạnh Đông 

Nam Á là một khu vực hoà bình, tự do và trung lập, nhấn mạnh có tính đối ngoại, vị 

thế một khu vực riêng và ý chí riêng, hoà bình tự do và trung lập. Năm 1976, thêm một 

bước hoàn thiện bộ máy, gồm có 11 Uỷ ban thường trực và 9 Uỷ ban đặc biệt, thông 

qua nguyên tắc hoạt động cơ bản  là đồng thuận, bình đẳng và không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau, nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động  cơ bản có tính đối nội. 
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Từ năm 1969, đã lập quỹ ASEAN để hỗ trợ cho các dự án chung. Có thể nói đến đây, 

ASEAN đã được xây dựng, tổ chức căn bản hoàn chỉnh. Ai cũng cảm thấy rằng một tổ 

chức khu vực hoàn chỉnh, một khối, sẽ là không hoàn chỉnh nếu nó không bao gồm tất 

cả những nước trong khu vực. 

        Như vậy, sau 32 năm, từ 5 nước trở thành 10 nước, ASEAN mới định hình,vận 

hành tương đối đầy đủ các tổ chức, các nguyên tắc của mình, các nước Đông Nam Á 

đã từ riêng lẻ, tập hợp và thống nhất trong ASEAN. 

2 - Cơ sở của sự thống nhất  

Sự thống nhất xuất phát từ một cơ sở chung rất gần gũi nhau về điều kiện tự 

nhiên và con người: 

- Đây là một khu vực khá thuần nhất về điều kiện tự nhiên-địa lý; khu vực nhiệt 

đới ẩm của châu Á gió mùa – quê hương của cây lúa nước (Oriza Sativa), cây lương 

thực chủ yếu và đặc trưng, của cây hương liệu và gia vị độc quyền - trầm hương, sa 

nhân đậu khấu, hồ tiêu. 

- Là địa bàn sinh sống của chủng tộc riêng biệt mà có nhà nhân chủng học đề nghị 

gọi tên là chủng Đông Nam Á, chủng ở giữa, hoà trộn hai yếu tố Mongloid và 

Australoid.  

- Từ thời tiền sử xa xôi, con người Đông Nam Á đã chế tác và sử dụng kỹ nghệ 

đồ đá giống nhau, là ghè đẽo, tiến tới mài nhẵn những hòn cuội ở ven sông suối làm 

công cụ -rìu, đập, nạo.., gọi là văn hoá đá cuội (Pebble culture). 

- Là nơi người ta trồng lúa, ăn gạo luộc (cơm) hay đồ (xôi), làm bánh bằng gạo 

hay bột gạo, gói lá rồi đem luộc, để cúng, để ăn; có khi vừa luộc vừa nướng dành cho 

dân đi rừng nhiệt đới, thu hái lâm sản, là loại cơm lam, khá phổ biến ở Việt Nam, Thái 

Lan và một vài nơi khác, khá đặc sắc đến mức trở thành thương phẩm hấp dẫn. 

Ăn có nhiều rau, nhiều nước (canh), nên “phát minh” ra dụng cụ  để ăn  là bát, 

đũa, (văn hoá bát đũa”) phân biệt hẳn với những khu vực khác trên thế giới.ăn bánh bột 

nướng, hấp, dùng đĩa, dao dĩa, (văn hoá đĩa,dao dĩa”)... 
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- Đây là nơi nắng nóng, mưa nhiều, lại có nhiều lá cọ để làm nón; nên đừng tưởng 

nón tròn, chóp nhọn là độc quyền của nón Chuông, nón Huế. Philippines cũng có đầy.  

- Đây cũng là xứ sở của cây tre, dùng làm gậy, làm lao, sào và cả làm đòn múa 

sạp. Chớ nghĩ múa sạp chỉ có ở người Thái Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 

mà người ta có thể xem múa sạp rất điệu nghệ, hoành tráng ở Bali-Indonesia. Tóm lại 

là quá quen thuộc, gần gũi, không tập hợp nhau, thống nhất trong một tổ chức liên quốc 

gia, trao đổi kinh tế, giao lưu văn hoá để cùng nhau phát triển mới là lạ. 

3- Sự đa dạng nằm ngay trong sự thống nhất 

Thực vậy, sự tương đồng về điều kiện sống và văn hoá, sự gần gũi về xã hội là 

điều rõ ràng, không còn phải nghi ngờ gì nữa, nhưng ngay trong đó, người ta cũng 

nhận thấy sự đa dạng, khác biệt cục bộ. Tuy là chủng Đông Nam Á, nhưng có sự khác 

nhau ít nhiều giữa vùng hải đảo và lục địa. Vùng hải đảo bảo lưu đậm yếu tố  

Australoid, cổ hơn, lại là địa bàn cư trú chủ yếu của người Malayo-Polynesians, còn 

gọi là người Nam Đảo (Austronesians), trong khi vùng lục địa là nơi sinh sống chủ yếu 

của người Nam Á, nơi quá trình Mongloid hoá diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn. 

Văn hoá tiền sử cũng có sự khác biệt:  cùng là văn hoá đá cuội, thời sơ kỳ đá mới  

có tên gọi chung là văn hoá Hoà Bình (Hoabinhian Culture), các viên cuội ở vùng hải 

đảo có chiều hướng được ghè đẽo tỷ mỉ hơn ít nhiều nên còn được gọi là đồ đá 

Sumatra (Sumatralithe); đến thời hậu kỳ đá mới, cùng được gọi văn hoá Bắc Sơn 

(Baksonian Culture) cũng vậy; ở hải đảo có chiều hướng chế tác kỹ hơn một chút để 

công năng có hiệu quả hơn, với những chiếc rìu, bôn có nấc, có vai, được mài lưỡi hay 

mài nhẵn toàn thân. Nói chung, vùng hải đảo có chiều hướng ít nhiều năng động hơn, 

kỹ hơn, giao lưu rộng rãi hơn. Đó cũng là một đặc tính của dân đi bỉển, sống trên biển. 

Hơn nghìn năm sống dưới ché độ quân vương, từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 

XV, Đông Nam Á lục địa hình thành những vương quốc thống nhất, tập quyền, đánh 

nhau liên miên đến kiệt quệ, nơi thì suy thoái (Pagan - Myanmar), nơi thì suy tàn 

(Champa, Campuchea) lại có nơi nẩy sinh vương quốc mới (Lan Na, Ayuthaya, Lan 

Xang, Sukhothaya), trong khi đó vùng hải đảo rất khó hình thành những vương quốc 

thống nhất, tập quyền. Đây là “pha” thứ nhất của sự đa dạng vĩ mô, sự dị biệt do hoàn 

cảnh lịch sử  địa lý vùng tạo nên. 
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Trong khung cảnh đó, nhiều vương quốc cũ theo Hindu giáo bị khủng hoảng suy 

thoái, tôn giáo cũng suy giảm theo. Thời gian này, Islam giáo du nhập vào Đông Nam 

Á, có lẽ  khoảng từ thế kỷ XI,XIII, tạo nên những nền văn hoá khác nhau trong một 

quốc gia, một dân tộc, những tôn giáo và văn hoá tôn giáo khác nhau cùng tồn tại, diễn 

tiến trong một quốc gia, một vùng. Như thế, đến thế kỷ XV, xa hơn nữa, đã hình thành  

một số quốc gia  mà Islam giáo trở thành tôn giáo chủ thể, duy nhất, những Hồi quốc 

(Sultanate). Đây là “pha” thứ 2, tiếp theo của sự đa dạng vĩ mô ở Đông Nam Á, đa 

dạng về văn hoá. 

Cứ tưởng rằng Hồi quốc ra đời là hệ quả của thương mại quốc tế, gắn với mậu 

dịch, nhưng rồi cũng không theo kịp cuộc cách mạng kỹ thuật, sự phát triển có tính 

chất bước ngoặt của kinh tế - xã hội Châu Âu sau Đại phát kiến Địa lý trong các thế kỷ 

XVI-XVII, thế giới nói chung và Đông Nam Á nói riêng trở thành mồi hấp dẫn của chủ 

nghĩa thực dân Âu Tây. 

Đông Nam Á từng bước trở thành thuộc địa của các nước thực dân - đế quốc Anh, 

Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Portugal và cả Mỹ. Không thể nói là các thuộc địa không 

chịu ảnh hưởng nào của các nước Âu Mỹ.  

Chính chủ nghĩa thực dân đã đẩy các nước Đông Nam Á xa nhau ra, khác biệt 

nhau hơn. Đây là “pha” thứ 3 rất căn bản, tạo nên sự đa dạng vĩ mô của Đông Nam Á. 

4- Hiện trạng và triển vọng 

  Chủ nghĩa thực dân và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc suốt nửa đầu thế kỷ 

XX cho đến năm 1945 đã chia Đông Nam Á thành 3 khối khác nhau: thuộc Anh, thuộc 

Pháp, thuộc Hà Lan và thuộc các nước thực dân, đế quốc khác. Nhưng cuộc đấu tranh 

để giữ cho được độc lập còn phải tiếp tục cam go hơn 30 năm nữa. Các nước đế quốc 

không dễ gì buông tay, nên con đường đấu tranh lại càng quyết liệt, do đó dã hình 

thành 2 con đường, 2 khối, khối “dân chủ”, thực tế là con đường tư bản chủ nghĩa và 

khối “ cộng sản” hay con đường xã hội chủ nghĩa. 

Cũng chính thời gian này, từ năm 1967, ASEAN thành lập, hẳn là với khát vọng 

tập hợp tất cả các nước Đông Nam Á, như tên gọi của nó, nhưng chưa thể tất cả, bởi 

những con đường và những thực thể khác nhau. Hoàn toàn không phải là một ngôi nhà 
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mà người chủ không muốn tiếp nhận khách mới, mà chính người khách cũng chưa 

muốn vào, bởi quan niệm, hành động còn khác nhau. Đây là sự đa dạng, dị biệt lớn 

nhất trong cuộc đời của ASEAN. 

Khoảng cách lớn đến mức phải cần đến 28 rồi 32 năm, mới được coi là đủ, 

những quốc gia cũ, mới tăng từ 5 nước ban đầu lên 10 nước hiện nay. 

Đến một thời điểm của lịch sử, tất cả mọi người, mọi quốc gia mới thấy không 

thể đi nhanh trên con đường dài nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Người ta 

cũng không bao giờ quên những nước láng giềng vốn rất gần gũi nhau, đã từng có quan 

hệ dù nóng lạnh trong lịch sử, nhưng vốn có nhiều điểm tương đồng, dễ đồng cảm 

trong khát vọng cùng nhau đi lên. Tuyên bố ”Việt Nam sẵn sàng phát triển quan hệ hữu 

nghị với các nước ASEAN và các nước khác trong khu vực” và “biến chiến trường 

thành thị trường” đã ra đời trong khát vọng đó. 

  Chặng đường tưởng ngắn mà thật dài, bước đi thật chậm chạp và không ít trở 

ngại. Những trở ngại đã được vượt qua “có điều kiện” của hoàn cảnh quốc tế; đó là sau 

năm 1989, bức tường Berlin bị phá bỏ, chiến tranh lạnh kết thúc. Cũng cần sau 6 năm 

để Việt Nam và 10 năm để Lào, Myanmar và Campuchia gia nhập ASEAN. Tổ chức 

ASEAN đã cơ bản định hình và phát triển, đã ký hiệp định miễn thị thực cho công dân  

ASEAN và ngày 7-5- 2007, tại Brunei, công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị 

trường. 

Cũng theo báo Republica - Jakarta, bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN đã nhất 

trí hoàn thành việc dự thảo một kế hoạch hội nhập kinh tế trong khuôn khổ cộng đồng 

kinh tế ASEAN (AEC) tại hội nghị cấp cao ASEAN họp tháng 11 năm nay ở 

Singapore. 

Con tàu ASEAN vốn đã có 1 con sư tử (Singapore), lại có rồng đất Komodo 

(Indonesia), hi vọng có thêm mấy con rồng nhỏ chuẩn bị bay cao, tiếp tục vận động, ra 

khơi. 40 năm đã qua, nhìn lại, ai cũng thấy rõ là ASEAN nay đã hoàn chỉnh và mạnh 

mẽ chưa từng thấy, nhưng lại đang phải đối diện với những thách thức vô cùng quýết 

liệt. 
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  Đứng trước Trung Quốc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2005 đạt 

1422,12 tỷ USD giữ vững vị trí kinh tế lớn thứ 3 thế giới, có ý kiến còn cho là lớn nhất 

thế giới, dân số đông và có lực lượng quân sự mạnh nhất nhì thế giới, một ASEAN nhỏ 

và lạc hậu làm sao theo kịp và làm đối tác xứng đáng? 

 Ba nước Đông Dương, thuộc địa cũ của Pháp, anh em với nhau, một thời kề vai 

sát cánh đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng không phải là không có dị biệt, gần 

đây với những cuộc thăm viếng cấp cao, sự hỗ trợ giúp nhau trong đời sống, sản xuất, 

những thoả thuận, ký kết về biên giới, nên tị hiềm bớt đi mà tình thân hữu tăng thêm. 

Sắc tộc và tôn giáo là vấn đề rất nhức nhối, có nguồn gốc từ thế kỷ 13, nhất là từ 

thế kỷ 15, hình thành những cộng đồng Islam trong lòng quốc gia Hindu giáo đang suy, 

rồi một số quốc gia Islam giáo (Sultanate) bên cạnh các quốc gia khác. Các quốc gia 

này đã có Hindu giáo, và cả Phật giáo, khi suy thoái, khủng hoảng cả về chính trị và 

lòng tin tôn giáo thì có thêm Islam và khi bị các nước thực dân phương Tây xâm 

chiếm, lại còn có thêm Kitô giáo. Như vậy, nơi ít thì có 2-3 nhóm cư dân theo tôn giáo 

khác nhau, sống cạnh nhau, có nơi có tới 3-4 nhóm. Có nước như Timor Leste, mới 

được LHQ công nhận quốc gia độc lập ngày 20-5-2002, diện tích 14.609 Km 2, dân số 

647.000 người (gần bằng tỉnh Gia Lai) mà có đủ 6 tôn giáo: Cơ Đốc (90%), hoà trộn 

với tín ngưỡng Tinh linh (Animism) cổ truyền, Islam (5%), Tin Lành (3%), Hindu 

(0,3%), Phật (0,1%) (Con số chính thức của Nhà nước Timor). 

Hơn 5 thế kỷ nay, người dân vẫn sống, làm ăn yên ổn, thỉnh thoảng va chạm đôi 

chút, nhưng cũng vẫn yên ổn. Có lẽ chỉ sau sự kiện ngày 11-9-2001 mà mâu thuẫn 

xung đột tôn giáo, sắc tộc ở nhiều nơi trở nên gay gắt. Đây là sự bất an lâu dài ở nhiều 

nước Đông Nam Á, như Indonesia, Philippines và Thái Lan. Ở Indonesia là vấn đề 

Ache, vấn đề các nhóm cư dân trên một số đảo nhỏ. Ở Thái Lan tưởng chừng không 

bao giờ có chuyện xáo động trong một nước sùng Phật giáo, thế mà nay sự phản kháng 

của một bộ phận dân theo Hồi giáo ở 4 tỉnh phía Nam, giáp Malaysia xem ra còn là sự 

bất an lâu dài. Họ phản đối chính quyền và họ chống đối nhau kịch liệt. Cuộc nổi dậy 

của người Islam đã làm hơn 2000 người thiệt mạng ở các tỉnh cực nam, nơi 80% dân số 

là Hồi giáo; hiện nay tình hình căng thẳng đến mức Piasit Nuanin, người đứng đầu 

nhóm dân theo Phật giáo ở miền nuí Ban Bala, nơi có số dân theo đạo Phật và đạo Hồi 
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ngang nhau đã nói “Chúng tôi đã sẵn sàng tuyên chiến” và hãng AP ngày 27-4-2007  

đưa tin, phát đi bài có tiêu đề khá giật gân: Thái Lan có nguy cơ nổ ra chién tranh tôn 

giáo ở miền Nam? Trong khi đó, chính quyền của thủ tướng Surayud Chulanont còn 

phải đang lo tự ổn định, điều mà báo Far Eastern Economic Review số tháng 3-2007 

đăng bài “Con đường điên rồ đi tới dân chủ” đã nhận xét “Sự tăng trưởng kinh tế kéo 

dài dưới thời cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra là một kí ức đã xa”, còn chính ông lại 

đang có nguy cơ phải ra toà . 

  Malaysia ẩn chứa nhiều điều lý thú đáng nên tìm hiểu, học hỏi. Là một nước có 

diện tích 329.750 km
2 

(khoảng bằng Việt Nam), hơn 21 triệu dân (bằng khoảng 1/4 

Việt Nam), GDP 10.700  USD (gấp khoảng 10 lần Việt Nam), lãnh thổ chia làm 13 

bang, gồm 2 vùng lãnh thổ, trên bán đảo Malaysia (11) và đảo Borneo(2) cách xa nhau 

khoảng 800 km biển cả trùng khơi, nhưng thống nhất với nhau một cách hài hoà, có 3 

tôn giáo chính: Hồi (53%), Phật (17%), Hindu (7%), còn có một ít Sikh và Kitô, nơi có 

Trung tâm giáo dục và đào tạo chức sắc Hồi giáo có tính chất quốc tế ở Kelantan, có 

địa vị chỉ sau Mecca, nơi tòng học của nhiều chức sắc Hồi giáo Đông Nam Á. Tất cả 

đều phát triển êm đẹp. Họ xứng đáng là lá cờ đầu Đông Nam Á về nhiều mặt, nhưng lại 

không bao gìơ tỏ ra muốn nhận một địa vị gì. 

Trong ASEAN, Myanmar có một vị trí /hoàn cảnh riêng biệt: là nước có diện 

tích 678.500 km
2 

(khoảng gấp đôi Việt Nam), số dân 41.735.000 người (bằng 1/2 Việt 

Nam), GDP bằng hoặc hơn một chút, tôn giáo: Phật giáo (89%), Hồi (4%), Kitô (4%); 

một đất nước sùng Phật giáo, có chùa chiền, tháp vàng, tháp gạch nhiều và lớn “nhất 

thế giới".  

Năm 1962, Tướng Ne Win nắm quyền, đứng đầu Đảng duy nhất, lập cương lĩnh 

xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, cũng đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 

(Pyidaungsu Socialist Thammada Myanma Naingandaw - CHXHCN Liên bang 

Myanma), còn giữ đến 1987, tuy năm 1981, phe quân sự làm đảo chính, tuyên bố xây 

dựng dân chủ hoá nền chính trị, gọi tên nước là Liên bang Myanmar, tập trung quyền 

lực vào Hội đồng tướng lĩnh, đàn áp các nhân vật đối lập, nên năm 1992, LHQ thông 

qua nghị quyết lên án nền chính trị độc tài. Myanmar vẫn giữ quan hệ bình thường với 



ASEAN – 40 NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI 2007 

 

 
 8 

các nước Đông Nam Á, năm 1997, cùng với Lào gia nhập ASEAN, tôn trọng các qui 

định của ASEAN, nhưng không thực hiện cải cách chính trị dân chủ hoá, khá đóng kín. 

Chúng ta còn hiểu biét quá ít về Myanmar. Một quốc gia dân tộc sùng Phật giáo, 

nhưng lại cứng rắn, sắt đá hơn bất cứ quốc gia nào khác, tại sao? Chưa có lời giải trong 

tương lai gần. Có ý kiến, muốn trừng phạt hoặc khai trừ Myanmar. Nhưng để đâu 

nguyên tắc “đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau? 

Như vậy là đa dạng, dị biệt vẫn còn, những chông gai, thách thức không phải là 

nhỏ. Có thể có bất trắc, sứt mẻ, nhưng có điều chắc chắn, ASEAN là không gì có thể 

phá vỡ, sự phát triển là không thể đảo ngược. Không phải là cuồng tín máy móc mà là 

niềm tin vào qui luật: Lịch sử không bao giờ quay trở lại điểm đã đi qua. 40 năm đã 

qua, ASEAN đã thực sự trưởng thành, lớn mạnh và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. 

 

 

 


